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Đơn vị: 15-Phòng Kế toán, thống kê, tài chính

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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37.423.5964.121.400414.000165.000383.900300.900451.3002.406.30041.544.996524.1500,05376.80811.884.038538.760.00070Tổ quản lý011

12.164.8501.279.30055.000123.400104.900157.300838.70013.444.150524.1500,0512.920.000A2610.483.000Phó phòngLê Đức ĐạoHL-000371

13.582.4381.221.60055.000137.80098.000147.000783.80014.804.0381.884.038512.920.000A209.797.000Phó phòngPhạm Văn LợiHL-000962

11.676.3081.620.500414.00055.000122.70098.000147.000783.80013.296.808376.808112.920.000A249.797.000Phó phòngPhan Mạnh HàHL-008953

122.121.02811.442.700770.0001.241.300898.4001.347.7007.185.300133.563.728160.0000,103.150.000825.0351.200.00031.050.00035.122.69320122.056.000337Tổ chuyên viên082

7.638.200721.80055.00077.70056.10084.200448.8008.360.0008.360.000A265.609.000Chuyên viênHà Thanh TùngHL-009864

7.697.888722.40055.00078.30056.10084.200448.8008.420.28860.2888.360.000A265.609.000Chuyên viênHà Thị TrangHL-031475

8.810.554860.60055.00089.60068.200102.300545.5009.671.1541.311.15458.360.000A206.818.000Chuyên viênNguyễn Thanh HảiHL-042166

7.713.988866.30055.00078.50069.800104.700558.3008.580.288160.0000,1060.2888.360.000A266.818.000Thủ quỹHoàng Thị LoanHL-000417

7.415.6881.004.60055.00075.50083.300124.900665.9008.420.28860.2888.360.000A268.323.000Chuyên viênChu Bích ĐàoHL-000398

10.224.729874.80055.000103.80068.200102.300545.50011.099.5291.350.00078.3751.311.15458.360.000A206.818.000Chuyên viênNgô Thị Phương ThảoHL-000409

10.074.931806.80055.000102.30061.90092.800494.80010.881.731900.00082.500350.00011.189.23158.360.000A196.184.000Chuyên viênNguyễn Thị LanHL-0103510

8.885.888734.40055.00090.30056.10084.200448.8009.620.28860.2881.200.00038.360.000A265.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Vân AnhHL-0138511

9.365.046739.30055.00095.20056.10084.200448.80010.104.34672.34610.032.000A265.609.000Chuyên viênĐỗ Thị Thu ThảoHL-0133212

9.238.754864.90055.00093.90068.200102.300545.50010.103.65482.500350.00011.311.15458.360.000A196.818.000Chuyên viênHoàng Thị ThịnhHL-0177613

9.588.840868.40055.00097.40068.200102.300545.50010.457.24075.240350.000110.032.000A256.818.000Chuyên viênNguyễn Thị Lan HươngHL-0180314

9.305.346799.00055.00094.50061.90092.800494.80010.104.34672.34610.032.000A266.184.000Chuyên viênTrần Thị VânHL-0195315

8.463.288857.00055.00086.00068.200102.300545.5009.320.288900.00060.2888.360.000A266.818.000Chuyên viênĐặng Thị VinhHL-0277016

7.697.888722.40055.00078.30056.10084.200448.8008.420.28860.2888.360.000A265.609.000Chuyên viênNguyễn Thị Minh ChâuHL-0416017

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 7 năm 2020

159.544.62415.564.100414.000935.0001.625.2001.199.3001.799.0009.591.600175.108.724684.1500,153.150.000825.0351.200.00031.050.0003376.80817.006.73125160.816.000407                  Tổng cộng


